
Họ và Tên: Lời giảiTìm số tiền

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17

11-12 8 0

Câu  trả  lờ i

1. 66 ¢

2. $1,21

3. 90 ¢

4. $16

5. $48

6. $58

7. $35,20

8. 41 ¢

9. $1,55

10. 93 ¢

11. $52

12. $43,20

Xác định số tiền được mô tả.

1) Nếu bạn có 2 một phần tư, 3 niken và 1 đồng xu, bạn có bao nhiêu xu?

2) Nếu bạn có 1 tờ 1 đô la, 2 đồng xu và 1 đồng xu, bạn có bao nhiêu tiền?

3) Nếu bạn có 2 một phần tư, 3 đồng xu và 2 niken, bạn có bao nhiêu xu?

4) Nếu bạn có 1 tờ 5 đô la, 1 tờ 1 đô la và 1 tờ 10 đô la, bạn có bao nhiêu đô la?

5) Nếu bạn có 1 tờ 5 đô la, 3 các tờ 1 đô la và 4 các tờ 10 đô la, bạn có bao nhiêu đô
la?

6) Nếu bạn có 3 các tờ 1 đô la, 4 các tờ 10 đô la và 3 các tờ 5 đô la, bạn có bao nhiêu
đô la?

7) Nếu bạn có 2 các tờ 10 đô la, 3 các tờ 5 đô la và 2 đồng xu, bạn có bao nhiêu tiền?

8) Nếu bạn có 1 phần tư, 3 niken và 1 đồng xu, bạn có bao nhiêu xu?

9) Nếu bạn có 4 một phần tư, 4 đồng xu và 3 niken, bạn có bao nhiêu tiền?

10) Nếu bạn có 3 một phần tư, 3 niken và 3 đồng xu, bạn có bao nhiêu xu?

11) Nếu bạn có 2 các tờ 5 đô la, 2 các tờ 1 đô la và 4 các tờ 10 đô la, bạn có bao nhiêu
đô la?

12) Nếu bạn có 4 các tờ 10 đô la, 3 các tờ 1 đô la và 4 niken, bạn có bao nhiêu tiền?
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Xác định số tiền được mô tả.

1) Nếu bạn có 2 một phần tư, 3 niken và 1 đồng xu, bạn có bao nhiêu xu?

2) Nếu bạn có 1 tờ 1 đô la, 2 đồng xu và 1 đồng xu, bạn có bao nhiêu tiền?

3) Nếu bạn có 2 một phần tư, 3 đồng xu và 2 niken, bạn có bao nhiêu xu?

4) Nếu bạn có 1 tờ 5 đô la, 1 tờ 1 đô la và 1 tờ 10 đô la, bạn có bao nhiêu đô la?

5) Nếu bạn có 1 tờ 5 đô la, 3 các tờ 1 đô la và 4 các tờ 10 đô la, bạn có bao nhiêu đô
la?

6) Nếu bạn có 3 các tờ 1 đô la, 4 các tờ 10 đô la và 3 các tờ 5 đô la, bạn có bao nhiêu
đô la?

7) Nếu bạn có 2 các tờ 10 đô la, 3 các tờ 5 đô la và 2 đồng xu, bạn có bao nhiêu tiền?

8) Nếu bạn có 1 phần tư, 3 niken và 1 đồng xu, bạn có bao nhiêu xu?

9) Nếu bạn có 4 một phần tư, 4 đồng xu và 3 niken, bạn có bao nhiêu tiền?

10) Nếu bạn có 3 một phần tư, 3 niken và 3 đồng xu, bạn có bao nhiêu xu?

11) Nếu bạn có 2 các tờ 5 đô la, 2 các tờ 1 đô la và 4 các tờ 10 đô la, bạn có bao nhiêu
đô la?

12) Nếu bạn có 4 các tờ 10 đô la, 3 các tờ 1 đô la và 4 niken, bạn có bao nhiêu tiền?

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0



Họ và Tên: Lời giảiTìm số tiền

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi

Xác định số tiền được mô tả.

$58 $48 90  ¢ 93  ¢ $1,21
$35,20 41  ¢ $1,55 $16 66  ¢

1) Nếu bạn có 2 một phần tư, 3 niken và 1 đồng xu, bạn có bao nhiêu xu?

2) Nếu bạn có 1 tờ 1 đô la, 2 đồng xu và 1 đồng xu, bạn có bao nhiêu tiền?

3) Nếu bạn có 2 một phần tư, 3 đồng xu và 2 niken, bạn có bao nhiêu xu?

4) Nếu bạn có 1 tờ 5 đô la, 1 tờ 1 đô la và 1 tờ 10 đô la, bạn có bao nhiêu đô la?

5) Nếu bạn có 1 tờ 5 đô la, 3 các tờ 1 đô la và 4 các tờ 10 đô la, bạn có bao nhiêu đô
la?

6) Nếu bạn có 3 các tờ 1 đô la, 4 các tờ 10 đô la và 3 các tờ 5 đô la, bạn có bao nhiêu
đô la?

7) Nếu bạn có 2 các tờ 10 đô la, 3 các tờ 5 đô la và 2 đồng xu, bạn có bao nhiêu tiền?

8) Nếu bạn có 1 phần tư, 3 niken và 1 đồng xu, bạn có bao nhiêu xu?

9) Nếu bạn có 4 một phần tư, 4 đồng xu và 3 niken, bạn có bao nhiêu tiền?

10) Nếu bạn có 3 một phần tư, 3 niken và 3 đồng xu, bạn có bao nhiêu xu?
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12. $43,20
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